
LÝ LỊCH CÔNG TRÌNH KÊNH 

I. Thông tin chung 

- Tên kênh: Kênh tiêu Phong Châu 

- Năm xây dựng: 1976 

- Địa điểm xây dựng: xã Hoằng.Thái, Hoằng Thắng, Hoằng Lưu, Hoằng Phong, 

Hoằng Châu. 

- Đơn vị quản lý: Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Sông Mã 

II. Thông số kỹ thuật 

TT Đoạn từ K0÷K6+780 
FTK 

(ha) 

FTT 

(ha) 
Q (m

3
/s) L (m) 

BđáyTK 

(m) 

h 

(m) 

1 K0÷K0+478 
550 

(120)  

1.056 (tưới) 

0.86 (tiêu) 
478 1.55 1.27 

 K0+478-K1+257 
530 

(160) 
 

1.018(tưới) 

1.114 (tiêu) 

 

779 1.55 1.2 

 K1+257-K1+923.79 
480 

(190) 
 

0.922 (tưới) 

1.35(tiêu) 
666.79 1.65 1.23 

 K1+923.79 – K2+573.35 
440 

(360) 
 

0.845 (tưới) 

2.58 (tiêu) 
649.56 1.85 1.54 

2 K2+570÷K6+780 730  3,2 4210 5 1,7 
 

 

a (m) i (10
-4

) (m) m B bờ (m) 
▼Đáy đầu 

(m) 

▼ Đáy cuối 

(m) 

Kết cấu công 

trình 

0.13 2 0 2-3 3.51 3.42 BTCT 

0.2 3 0 2-3 3.42 3.12 BTCT 

0.2 3.5 0 2-3 3.12 2.42 BTCT 

0.2 5 0 2-3 2.42 0.92 BTCT 

0,8  2 2,0÷3,0 0.92 -0.5 Kênh đất 
 

- Năm sữa chữa lớn: Năm 2019, kiên cố kênh Phong Châu đoạn K0-K2+5773.79 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


